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1 1213180002 Võ Thị Cẩm An 12/07/1987 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

2 TVU121208 Nguyễn Thị Thu Diệu 28/07/1984 Bình Dương 8h00 Nhóm 1 Đạt

3 TVU1222040 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 17/11/1995 Long An 8h00 Nhóm 1 Đạt

4 1213360146 Nguyễn Ánh Ngọc Hân 07/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

5 TVU1222030 Phạm Thị Hương 25/01/1992 Thanh Hóa 8h00 Nhóm 1 Đạt

6 54212320016 Hồ Thị Hường 20/10/1982 Long An 8h00 Nhóm 1 Đạt

7 TVU2212010 Trương Thị Hiền 8h00 Nhóm 1 Đạt

8 1203360160 Lê Thị Cẩm Ly 19/07/2005 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

9 TVU1222039 Trịnh Hồng Phương Minh 06/05/1993 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

10 1223360166 Nguyễn Thị Thúy Nga 15/09/2007 Hà Nội 8h00 Nhóm 1 Đạt

11 1203360137 Nguyễn Thị Như Ngọc 26/08/2005 Hưng Yên 8h00 Nhóm 1 Đạt

12 54212320043 Phạm Thị Lan Nhi 05/10/1996 Bình Thuận 8h00 Nhóm 1 Đạt

13 1223360183 Phan Thị Trúc Phương 22/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

14 1223360126 Ngô Tố Quyên 21/09/2007 Đắk Lắk 8h00 Nhóm 1 Đạt

15 TVU1212001 Trần Quý Thủy Sang 03/10/1993 Long An 8h00 Nhóm 1 Đạt

16 TVU1222018 Phạm Ngọc Tâm 03/03/1995 Long An 8h00 Nhóm 1 Đạt

17 TVU1212019 Phan Thị Diễm Thu 02/03/1990 Long An 8h00 Nhóm 1 Đạt

18 1213360153 Võ Trí Thức 06/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

19 1223240039 Trần Thị Thanh Thúy 12/01/1998 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

20 1223360180 Lưu Thị Minh Thùy 02/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

21 1223360121 Trần Thị Thu Trâm 01/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

22 1223360164 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

23 1213360084 Trương Nguyễn Ngọc Tuyền 04/06/2006 Đồng Nai 8h00 Nhóm 1 Đạt

24 1223360130 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 23/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

25 1213360039 Từ Anh Mỹ Ý 29/04/2006 Tiền Giang 8h00 Nhóm 1 Đạt

26 2203240291 Lê Tuấn Anh 28/10/2001 Đắk Nông 8h00 Nhóm 2 Đạt

27 2213360370 Lê Nguyễn Tuyết Anh 15/8/2001 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 2 Đạt

28 2213360371 Lê Đức Anh 22/7/2002 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 2 Đạt

29 2223240265 Nguyễn Tấn Bình 18/12/2000 Tiền Giang 8h00 Nhóm 2 Đạt

30 2213360367 Nguyễn Quỳnh Chi 13/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 2 Đạt

31 2223240225 Nguyễn Quốc Đạt 19/11/2004 Tiền Giang 8h00 Nhóm 2 Đạt

32 214020661 Trịnh Thị Thùy Dung 8h00 Nhóm 2 Đạt

33 2223360102 Nguyễn Thị Dưỡng 22/09/2002 Đắk Lắk 8h00 Nhóm 2 Đạt

34 54222320017 Nguyễn Ngọc Duy 19/05/2002 An Giang 8h00 Nhóm 2 Đạt

35 2213360264 Đỗ Nguyễn Hải Hà 16/8/2006 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 2 Đạt

36 1832420125 Nguyễn Thanh Hiếu 8h00 Nhóm 2 Đạt

37 2223240245 Lê Văn Hoàn 27/07/1998 Thanh Hóa 8h00 Nhóm 2 Đạt

38 54222320035 Lê Minh Hoàng 31/10/2001 Thanh Hoá 8h00 Nhóm 2 Đạt

39 2213360228 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 15/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 2 Đạt
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40 2213360138 Trần Hoàng Ngọc Huyền 21/10/2006 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 2 Đạt

41 2213360280 Lê Mỹ Kỳ 29/4/2006 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 2 Đạt

42 2213360189 Bùi Hồ Nguyệt Loan 16/06/2006 Đồng Nai 8h00 Nhóm 2 Đạt

43 2203360203 Hà Xuân Mai 07/11/2005 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 2 Đạt

44 54222330052 Nguyễn Thị Tuyết Măng 27/01/1986 Trà Vinh 8h00 Nhóm 2 Đạt

45 2223360455 Nguyễn Thị Tố Nga 17/09/2007 Tp Hcm 8h00 Nhóm 2 Đạt

46 54212320023 Nguyễn Thị Hồng Ngân 02/01/2002 Tây Ninh 8h00 Nhóm 2 Đạt

47 54212320029 Thi Thảo Ngân 02/01/2005 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 2 Đạt

48 2193240140 Nguyễn Thị Trường Ngân 8h00 Nhóm 2 Đạt

49 2223360484 Nguyễn Văn Nhân 15/06/1995 Trà Vinh 8h00 Nhóm 2 Đạt

50 2223360197 Nguyễn Thị Thảo 28/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 2 Đạt

51 54222330029 Nguyễn Thị Diễm Thúy 25/11/1999 Tiền Giang 8h00 Nhóm 2 Đạt

52 54212310081 Trần Thị Thùy Trâm 28/01/1996 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 2 Đạt

53 54222320152 Lê Thị Quỳnh Trâm 21/03/1984 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 2 Đạt

54 2203360230 Trần Thị Minh Trâm 08/02/2005 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 2 Đạt

55 2213360150 Võ Thị Thư Trang 28/07/1999 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 2 Đạt

56 2223240274 Nguyễn Nguyễn Phương Trang 11/01/2002 Bình Dương 8h00 Nhóm 2 Đạt

57 2203240055 Cao Nguyên Lâm Viên 10/10/1991 Ninh Thuận 8h00 Nhóm 2 Đạt

58 54222310176 Nguyễn Thị Mỹ Yến 14/03/1998 Cần Thơ 8h00 Nhóm 2 Đạt

59 TVU2201056 Võ Minh Châu Bình Dương 8h00 Nhóm 3 Đạt

60 2213360346 Nguyễn Minh Đức 19/01/2005 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 3 Đạt

61 214020363 Nguyễn Thị Bé Duy 8h00 Nhóm 3 Đạt

62 2223360113 Võ Minh Hằng 20/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 3 Đạt

63 2223360322 Ngô Minh Hoàng 13/07/2007 Quảng Nam 8h00 Nhóm 3 Đạt

64 2213360258 Phạm Nguyễn Gia Hưng 28/08/2005 Bến Tre 8h00 Nhóm 3 Đạt

65 54222320072 Lê Thị Huyền 29/03/1999 Nghệ An 8h00 Nhóm 3 Đạt

66 1833620056 Đào Hoàng Khải 19/05/2000 8h00 Nhóm 3 Đạt

67 2213360245 Nguyễn Quốc Khang 13/5/2003 Cần Thơ 8h00 Nhóm 3 Đạt

68 54222320080 Lê Hồng Hải Khánh 19/01/2000 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 3 Đạt

69 2223360073 Trần Nhật Linh 04/04/1999 Kiên Giang 8h00 Nhóm 3 Đạt

70 2223360323 Phạm Ngọc Thanh Loan 19/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 3 Đạt

71 2223360507 Phan Hồ Nam 04/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 3 Đạt

72 - Nguyễn Hữu Nghị 22/06/1997 Bạc Liêu 8h00 Nhóm 3 Đạt

73 2213360336 Đoàn Ngọc Yến Như 08/03/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 8h00 Nhóm 3 Đạt

74 54222320100 Cao Thị Ngọc Nhung 20/03/1997 Bình Thuận 8h00 Nhóm 3 Đạt

75 2223240197 Lê Thị Tuyết Ny 31/07/2004 Bình Định 8h00 Nhóm 3 Đạt

76 2223360592 Bùi Hải Phúc 10/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 3 Đạt

77 - Vũ Đình Minh Phượng 18/02/1995 Đồng Nai 8h00 Nhóm 3 Đạt

78 - Trần Thị Quyền 01/01/1998  Đồng Tháp 8h00 Nhóm 3 Đạt

79 - Trần Thị Diễm Quỳnh 18/10/1999 Phú Yên 8h00 Nhóm 3 Đạt

80 - Nguyễn Tùng San 08/11/1996 Quảng Ngãi 8h00 Nhóm 3 Đạt
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81 2203240103 Nguyễn Thị Hồng Thanh 10/02/1994 Ninh Thuận 8h00 Nhóm 3 Đạt

82 - Phan Hữu Thọ 16/02/1998 Gia Lai 8h00 Nhóm 3 Đạt

83 2213360265 Nguyễn Đình Anh Thư 01/02/2006 Bến Tre 8h00 Nhóm 3 Đạt

84 54222330022 Nguyễn Thị Anh Trúc 25/02/1994 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 3 Đạt

85 2213360216 Bùi Xuân Thanh Trúc 03/07/2005 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 3 Đạt

86 - Huỳnh Hoa Trúc 07/10/1996 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 3 Đạt

87 2213360249 Phạm Lê Anh Tuấn 30/9/2006 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 3 Đạt

88 2203360093 Trần Thị Thanh Tuyền 16/08/2005 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 3 Đạt

89 2213360213 Võ Bảo Vy 19/04/2006 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 3 Đạt

90 1223240051 Trần Ngọc Yến 09/05/1996 Sóc Trăng 8h00 Nhóm 3 Đạt

91 54222320085    Trương Thị Thúy Hằng 18/12/2004 Nam Định 8h00 Nhóm 3 Đạt

92 54232320036 Phan Văn Tiến 23/01/1997 Khánh Hòa 8h00 Nhóm 4 Đạt

93 54212320013 Trần Minh Chiến 22/12/1996 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 4 Đạt

94 54232320014 Đỗ Thị Mỹ Phương 29/10/1984 Hải Phòng 8h00 Nhóm 4 Đạt

95 54232320018 Nguyễn Kiều Trinh 30/12/1999 Bình Định 8h00 Nhóm 4 Đạt

96 3223240001 Lê Thị Khánh Linh 06/03/1998 8h00 Nhóm 4 Đạt

97 54232330004 Nguyễn Viết Sáng 11/07/1994 Nghệ An 8h00 Nhóm 4 Đạt

98 54232330001 Lê Quang Điệp 17/12/1990 Thái Bình 8h00 Nhóm 4 Đạt

99 54232320035 Nguyễn Thị Thảo 28/02/196 Ninh Thuận 8h00 Nhóm 4 Đạt

100 54232330002 Nguyễn Ngọc Bảo Kim 17/03/1985 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 4 Đạt

101 54232320031 Trần Thị Ánh Ngân 12/01/1993 Đồng Tháp 8h00 Nhóm 4 Đạt

102 54232320017 Võ Minh Hiếu 28/07/1996 Tiền Giang 8h00 Nhóm 4 Đạt

103 54232330003 Nguyễn Văn Hoàng 01/09/1988 Khánh Hòa 8h00 Nhóm 4 Đạt

104 54232320011 Trần Thị Tuyết Nga 30/04/1998 Khánh Hòa 8h00 Nhóm 4 Đạt

105 54232320013 Trần Thị Hoa 12/12/1995 Bạc Liêu 8h00 Nhóm 4 Đạt

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2024

PHÒNG ĐÀO TẠO


